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TÒA ÁN NHÂN DÂN              

  HUYỆN ĐẮK MIL                                    

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 51/2021/HS-ST 

Ngày 10/11/2021 

 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG  
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông  r  n          n ; 

 Các Hội thẩm nhân dân:  n  B          n  v       o       u;  

- Thư ký phiên tòa: Ôn   rần   m  uấn –     ký  ủ   ò  án n ân dân 

 uyện Đ k M l. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên tòa: Bà 

Niê Đo n  r n  -   ểm sát v ên. 

 Ngày 10/11/2021, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân  uyện Đ k M l, tỉn  Đ k  ôn  

xét xử s  t ẩm  ôn  k    vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 53/2021/TLST-HS, ngày 

22/10/2021, t eo quyết đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 52/2021/QĐXX  -HS ngày 

25/10/2021 đố  vớ      áo:  

Châu Văn S, s n  năm 1992; tên g i khác: Không; n   s n : tỉnh Đ; n   

đăn  ký HKTT và chỗ ở tr ớc khi phạm tộ :   ôn 03, x  D,  uyện K, tỉn  Đ k 

  k; trìn  độ h c vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; nghề nghiệp:   m nôn ; con ông Châu 

Quang Th, s n  năm 1954 và bà H       , s n  năm 1960; t ền án, t ền sự: 02 t ền 

án về tộ  “T ộm c p t i   n”; n ân t ân:    y 24/9/2018, C âu  ăn       ò  án 

n ân dân qu n  ân Bìn , t  n  p ố H  C   M n  áp dụn    ện p áp xử lý   n  

   n  đ   v o    sở     n   ện   t  uộ  tạ  Quyết đ n  số 144/QĐ –   ; n  y 

18/6/2019,   ấp   n  xon  về s n  sốn  tạ  đ   p   n .  ạ   ản án số 

73/2020/H    n  y 31/7/2020  ủ   ò  án n ân dân    n  p ố   m   , tỉn  

Quản    m xử p ạt C âu  ăn   12 t án  t  về tộ  “T ộm c p t i   n”, t eo quy 

đ n  tạ  k oản 2 Đ ều 173  ủ  Bộ lu t  ìn  sự.  ạ   ản án số 01/2021/H    n  y 

08/01/2021  ủ   ò  án n ân dân  uyện K xử p ạt C âu  ăn   06 t án  t  về tộ  

“T ộm c p t i   n”, t eo quy đ n  tạ  k oản 2 Đ ều 173  ủ  Bộ lu t  ìn  sự, t n  

  p  ìn  p ạt  ủ  02  ản án  uộ  C âu  ăn   p ả    ấp   n  01 năm 06 t án . 

   y 11/7/2021,   ấp   n  xon   ìn  p ạt trở về đ   p   n  s n  sốn       áo 

     đ    x   án t    .    y 31/7/2021, t ự    ện   n  v  “T ộm c p t i   n” tạ  



2 

 

 uyện Đ k M l, tỉn  Đ k  ôn ; b ện p áp n ăn   ặn đ    áp dụn : B  b t trong 

tr ờng h p khẩn cấp ngày 04/8/2021, s u đ    uyển tạm giam, hiện đ n  tạm giam 

tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đ k Mil, tỉn  Đ k Nôn  – C  mặt. 

- Ngƣời bị hại: C    ê      , s n  năm 1974 –   n  mặt;  

Đ a chỉ: Thôn 09, xã Đ, huyện Đ k Mil, tỉn  Đ k Nông. 

 - Ngƣời c  qu  n l i, ngh   v  li n qu n: Ôn  H     n   r, s n  năm 

1950 –   n  mặt; 

Đ     ỉ:   ôn 03, x  D,  uyện K, tỉn  Đ k   k. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 B   áo      ện k ểm sát n ân dân  uyện Đ k M l, tỉn  Đ k  ôn  truy tố về 

  n  v  p ạm tộ  n   s u:  

Vào ngày 30/7/2021, C âu  ăn   m  n xe mô tô biển số 47K3 - 2468 của 

ông Hà Thanh Tr  s n  năm 1950, trú tại thôn 3, xã D, huyện K, tỉnh Đ k L k  để 

đ  công việc, s u đ  C âu  ăn   đ ều khiển xe đến huyện Đ k Mil, tỉnh Đ k Nông 

để tìm tài sản trộm c p bán lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 

31/7/2021, k   đ  đến đ     n x  Đ k Gằn, huyện Đ k Mil thì xe b  hết xăn . Trong 

lúc d t xe đ   ộ, C âu  ăn   phát hiện thấy ch  Lê Th  L  s n  năm 1974, trú tại 

t ôn 9, x  Đ, huyện Đ k Mil, tỉn  Đ k Nông) dựng xe mô tô biển số 48E1 - 236.98 

ở lề đ ờng (xe vẫn c m chìa khóa ở   k    đ ện) để vào tiệm tạp hóa mu  đ  nên 

nảy s n  ý đ nh trộm c p. C âu  ăn   d t xe mô tô biển số 47K3 - 2468 đến gần xe 

mô tô biển số 48E1 - 236.98 để xe mô tô biển số 47K3 - 2468 lại đây v  ng i lên xe 

mô tô biển số 48E1 - 236.98 mở k    đ ện n  máy đ ều khiển đ  về   ớng Tp. 

Buôn Ma Thuột, tỉn  Đ k L k để tìm n   t êu t ụ n  n  thấy có chốt kiểm soát 

d ch Covid - 19 và có lự  l  ng Công an, C âu  ăn   s  b  phát hiện nên đ  lo n  

quanh khu vự  đ     n x  Đ k Gằn, huyện Đ k Mil. Đến khoảng 23 giờ 45 phút 

ngày 03/8/2021, C âu  ăn   đ ều khiển xe mô tô biển số 48E1 - 236.98 v  t qua 

chốt kiểm soát d ch Covid - 19 tại xã Hòa Phú, T  n  p ố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đ k L k thì b  lự  l  ng Công an xã Hòa Phú phát hiện kiểm tra l p biên bản và 

  n    o   o C  qu n Cảnh sát đ ều tra Công an huyện Đ k Mil xử lý theo thẩm 

quền. Tạ  C  qu n Cảnh sát đ ều tra Công an huyện Đ k Mil, S đ  k    n  n hành 

vi phạm tội của mình.  

 Tại Bản kết lu n đ nh giá tài sản số 25/KL-HĐĐG   n  y 09/8/2021  ủa 

Hộ  đ n  đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ k Mil, tỉn  Đ k Nông kết 

lu n: giá tr  còn lại của xe mô tô nhãn hiệu Honda biển số 48E1 - 236.98 tại thời 

đ ểm b  chiếm đoạt l  8.833.000 đ ng.  
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 Bản Cáo trạn  số: 53/C r-VKS, ngày 21/10/2021  ủ    ện k ểm sát n ân 

dân  uyện Đ k M l, tỉn  Đ k  ôn  đ  truy tố     áo C âu  ăn   về tộ  “ rộm   p 

t   sản” t eo k oản 1 Đ ều 173 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015. 

  ạ  p  ên tò ,     áo đ  k    n  n   n  v  p  m tộ   ủ  mìn  n   nộ  dun  

Bản Cáo trạn  đ  trúy tố l  đún , k ôn  o n v  x n Hộ  đ n  xét xử xem xét   ảm 

n    ìn  p ạt   o     áo. 

 Đạ  d ện   ện k ểm sát n ân dân  uyện Đ k M l   ữ n uyên qu n đ ểm truy 

tố     áo về tộ  d n , đ ều lu t áp dụn  n   nộ  dun   ản Cáo trạn  v  đề n    Hộ  

đ n  xét xử:  uyên  ố     áo C âu  ăn   p ạm tộ  “T ộm c p t i   n”.  

 -  ề  ìn  p ạt: Áp dụng khoản 1 Đ ều 173; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51, đ ểm   

k oản 1 Đ ều 52 v  Đ ều 38 của Bộ lu t hình sự, xử phạt b  cáo C âu  ăn   mức 

án từ 09  Ch n  đến 12     i hai  t án  t . Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày b  b t tạm giữ, tạm giam ngày 04/8/2021.  

 -  ề xử lý v t   ứn : Áp dụn  Đ ều 47  ủ  Bộ lu t  ìn  sự, Đ ều 106  ủ  Bộ 

lu t tố tụn   ìn  sự, đề n   : 

C ấp n  n v ệ  C  qu n  ản  sát đ ều tr  Côn   n  uyện Đ k M l đ  t u   ữ 

v  trả lại xe mô tô nhãn hiệu Honda biển 48E1 - 236.98 cho ch  Lê Th  L là chủ sở 

hữu h p pháp.  

 Đề n    trả lại xe mô tô nhãn hiệu LIFAN biển số 47K3 - 2468 cho ông Hà 

Thanh Tr là chủ sỡ hữu h p pháp. 

 -  ề trá   n  ệm dân sự:    ời b  hại, ch  Lê Th  L không yêu cầu b  cáo b  

b   t  ờn , nên k ôn  xem xét   ả  quyết. 
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  rên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào tài liệu có trong h  s  đ  đ  c tranh 

tụng tại phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nh n đ n  n   s u: 

 [1]. Về tố tụng: Hành vi, quyết đ nh tố tụng củ  C  qu n đ ều tr  Côn   n 

 uyện Đ k M l, Đ ều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân  uyện Đ k M l,   ểm sát 

v ên tron  quá trìn  đ ều tra, truy tố đ  t ực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tụ  quy đ nh của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trìn  đ ều tra và tại phiên tòa, b   áo, 

    ạ , n  ời có quyền l   n  ĩ  vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu nại gì về 

hành vi, quyết đ nh củ  C  qu n t ến hành tố tụn , n  ời tiến hành tố tụn ; n  ời 

b  hạ   ũn  k ôn  khiếu nạ   ì. Do đ ,  á    n  v , quyết đ nh tố tụng củ  C  qu n 

tiến hành tố tụn , n  ời tiến hành tố tụn  đ  t ực hiện đều h p pháp. 

 [2].  ạ  p  ên tò ,     áo C âu  ăn   đ  k    n  n   n  v  p ạm tộ  m     

 áo đ  t ự    ện đún  n   d ễn   ến sự v ệ  m    ện k ểm sát n ân dân  uyện Đ k 

M l đ  truy tố, lờ  k     ủ      áo tạ  p  ên tò  p     p vớ  lờ  k     ủ      áo tạ  

   qu n đ ều tr , p     p vớ  lờ  k     ủ      ạ ; n  ờ     quyền l  , n  ĩ  vụ l ên 



4 

 

quan v   á    ứn   ứ, t   l ệu t u t  p    l u tron     s  vụ án đ    t ẩm tr   ôn  

khai t ể   ện: Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/7/2021, tại thôn Tân L  , x  Đ k 

Gằn huyện Đ k Mil, tỉn  Đ k Nông l i dụn  s   ở trong việc quản lý tài sản của ch  

Lê Th  Luyến, C âu  ăn   đ  lén lút trộm c p chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda biển 

số 48E1 – 236.98 có giá tr   òn lạ  l  8.833.000 đ ng (Tám triệu tám t ăm ba m ơi 

ba nghìn đồng).  ì v y, Hộ  đ n  xét xử đủ  ăn  ứ để kết lu n   n  v   ủ      áo 

C âu  ăn   đ  p ạm tộ  “T ộm c p t i   n” t eo quy đ n  tạ  k oản 1 Đ ều 173 

 ủ  Bộ lu t  ìn  sự năm 2015. 

Đi u 173 củ  Bộ luật hình sự qu  định: 

“1. Ng  i n o t ộm c p t i   n của ng  i khác t ị giá từ 2.000.000 đồng 

đến d ới 50.000.000 đồng hoặc d ới 2.000.000 đồng nh ng thuộc một t ong các 

t   ng hợp  au đây, thì bị phạt c i tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm. 

 Xét hành vi p ạm tộ   ủ      áo l  n uy   ểm   o x   ộ , đ  trự  t ếp xâm 

p ạm đến t   sản t uộ  sở  ữu  ủ  n  ờ  k á . B   áo   ết v ệ     ếm đoạt t   sản 

 ủ  n  ờ  k á  l  v  p ạm p áp lu t, l m mất tr t tự  n n n  tạ  đ   p   n ,  ây 

tâm lý  o n  m n  tron  quần   ún  n ân dân n  n  vớ  ý t ứ   o  t  ờn  p áp 

lu t, để    t ền t êu x    á n ân     áo đ  l   dụn  sự s   ở  ủ  n  ờ      ạ  để lén 

lút trộm c p chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda biển số 48E1 – 236.98 có giá tr  con lại 

l  8.833.000 đ ng. Do đ , để đảm  ảo t n  n   êm m n   ủ  p áp lu t, Hộ  đ n  

xét xử xét t ấy  ần xử p ạt     áo mứ   ìn  p ạt t  n  xứn  vớ  t n    ất, mứ  độ 

  n  v  p ạm tộ   ủ      áo đ   ây r ,  á   ly     áo r  k ở  x   ộ  một t ờ     n 

n ất đ n  mớ  đủ để giáo dục cải tạo b   áo  ũn  n   răn đe, p òn  n ừa chung 

trong xã hội.  

 [3].  ề  á  tìn  t ết tăn  nặn  trá   n  ệm  ìn  sự: B   áo p ạm tộ  k        

đ    x   án t    do đ      áo p ả     u tìn  t ết tăn  nặn  trá   n  ệm  ìn  sự l  

tá  p ạm t eo quy đ n  tạ  đ ểm   k oản 1 Đ ều 52 Bộ lu t  ìn  sự. 

 [4].  ề tìn  t ết   ảm n   trá   n  ệm  ìn  sự: S u k   p ạm tộ      áo đ  

t  n  k ẩn k     áo, ăn năn  ố   ả  về   n  v  p ạm tộ   ủ  mìn   ây r . Đây l  

tìn  t ết   ảm n   trá   n  ệm  ìn  sự quy đ n  tạ  đ ểm s k oản 1 Đ ều 51  ủ  Bộ 

lu t  ìn  sự. 

[5]. Nhân thân của b   áo:    y 24/9/2018, C âu  ăn       ò  án n ân dân 

qu n  ân Bìn , t  n  p ố H  C   M n  áp dụn    ện p áp xử lý   n     n  đ   

v o    sở     n   ện   t  uộ  tạ  Quyết đ n  số 144/QĐ –   ; n  y 18/6/2019, 

  ấp   n  xon  về s n  sốn  tạ  đ   p   n .  ạ   ản án số 73/2020/H    n  y 

31/7/2020  ủ   ò  án n ân dân    n  p ố   m   , tỉn  Quản    m xử p ạt Châu 

 ăn   12 t án  t  về tộ  “T ộm c p t i   n”, t eo quy đ n  tạ  k oản 2 Đ ều 173 

 ủ  Bộ lu t  ìn  sự.  ạ   ản án số 01/2021/H    n  y 08/01/2021  ủ   ò  án 

n ân dân  uyện K xử p ạt C âu  ăn   06 t án  t  về tộ  “T ộm c p t i   n”, t eo 
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quy đ n  tạ  k oản 2 Đ ều 173  ủ  Bộ lu t  ìn  sự, t n    p  ìn  p ạt  ủ  02  ản 

án  uộ  C âu  ăn   p ả    ấp   n  01 năm 06 t án .    y 11/7/2021,   ấp   n  

xon   ìn  p ạt trở về đ   p   n  s n  sốn       áo      đ    x   án t    . 

[6].  ề  ìn  p ạt    sun :   eo quy đ n  tạ  k oản 5 Đ ều 173  ủ  Bộ lu t 

 ìn  sự t ì n  ờ  p ạm tộ   òn    t ể    p ạt t ền từ năm tr ệu đ n  đến năm m    

tr ệu đ n . Hộ  đ n  xét xử xét t ấy: Qu  xá  m n      áo l  n  ờ  k ôn     t   

sản, t u n  p, k ôn     đ ều k ện để t     n   ìn  p ạt    sun  nên k ôn  áp dụn  

hình p ạt    sun  l  p ạt t ền đố  vớ      áo. 

[7] Về xử lý v t chứng: Căn  ứ Đ ều 106 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự, áp dụng 

khoản 2 Đ ều 47 Bộ lu t  ìn  sự. Chấp nh n C  qu n Cản  sát đ ều tra Công an 

huyện Đ k M l đ  t u   ữ s u đ  trả lại xe mô tô nhãn hiệu Honda biển 48E1 - 

236.98 cho ch  Lê Th  L    ủ sở  ữu   p p áp  l  p     p nên  ần   ấp n  n. 

Trả lại cho ông Hà Thanh Tr là chủ sỡ hữu h p pháp 01   ột  xe mô tô biển 

k ểm soát 47K3–2468 nhãn hiệu  IF  , m u S nâu, số máy 1P50FMG320283740, 

số k un    FDCG012 F005238  t eo   ên  ản    o, n  n v t   ứn  n  y 

22/10/2021   ữ  C  qu n Cản  sát đ ều tr  Côn   n  uyện Đ k M l vớ  C    ụ  

      n  án dân sự  uyện Đ k M l . 

[8]. Về trách nhiệm dân sự:    ờ      ạ  k ôn  yêu  ầu     áo p ả      

t  ờn  nên k ôn  xem xét   ả  quyết. 

[9]. Xét qu n đ ểm đề ngh  củ  đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Đ k 

Mil tạ  p  ên to  l      ăn  ứ, nên Hộ  đ ng xét xử cần chấp nh n.  

[10]. Về án phí: B  cáo C âu  ăn   phải ch u 200.000 đ n   Hai t ăm nghìn 

đồng) án phí hình sự s  t ẩm t eo quy đ n   ủ  p áp lu t. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  uyên  ố     áo C âu  ăn   p ạm tộ  “T ộm c p t i   n”. 

Áp dụng k oản 1 Đ ều 173; đ ểm s k oản 1 Đ ều 51, đ ểm   k oản 1 Đ ều 

52 v  Đ ều 38  ủ  Bộ lu t  ìn  sự, xử p ạt b   áo C âu  ăn   12 t án  t . Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày b  b t tạm giữ, tạm giam ngày 04/8/2021. 

2.  ề xử lý v t   ứn  vụ án: Căn  ứ Đ ều 106 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự, áp dụn  

k oản 2 Đ ều 47 Bộ lu t  ìn  sự.  

C ấp n  n C  qu n Cản  sát đ ều tr  Côn   n  uyện Đ k M l đ  t u   ữ s u 

đ  trả lạ  xe mô tô n  n   ệu Hond    ển 48E1 - 236.98   o      ê       l    ủ sở 

 ữu   p p áp. 

 rả lạ  cho ông Hà Thanh Tr l    ủ sỡ  ữu   p p áp 01   ột  xe mô tô   ển 

k ểm soát 47 3–2468 n  n   ệu  IF  , m u S nâu, số máy 1 50FMG320283740, 

số k un    FDCG012 F005238  t eo   ên  ản    o, n  n v t   ứn  n  y 
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22/10/2021   ữ  C  qu n Cản  sát đ ều tr  Côn   n  uyện Đ k M l vớ  C    ụ  

      n  án dân sự  uyện Đ k M l . 

3.  ề trá   n  ệm dân sự: B   ạ  k ôn  yêu  ầu     t  ờn , nên không xem 

xét   ả  quyết. 

4.  ề án p  : Căn  ứ k oản 2 Đ ều 136  ủ  Bộ lu t  ố tụn  Hìn  sự; áp dụn  

đ ểm   k oản 1 Đ ều 23      quyết số 326/2016/UB  QH14 n  y 30-12-2016 

 ủ  Ủy   n    ờn  vụ Quố   ộ . Buộ      áo C âu  ăn   p ả  nộp 200.000 đ n  

 Hai t ăm nghìn đồng  t ền án p    ìn  sự s  t ẩm. 

5.  ề quyền k án   áo: B   áo    quyền k án   áo to n  ộ  ản án tron  

 ạn 15 n  y kể từ n  y tuyên án;     ạ  đ    quyền k án   áo to n  ộ  ản án 

tron  t ờ   ạn 15 n  y kể từ n  y n  n đ     ản án  oặ  n êm yết  ản án t eo 

quy đ n   ủ  p áp lu t; n  ờ     quyền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n v n  mặt tạ  p  ên 

tò     quyền k án   áo nộ  dun  l ên qu n đến quyền l  , n  ĩ  vụ  ủ  mìn  

tron  t ờ   ạn 15 n  y, kể từ n  y n  n đ     ản án  oặ  n êm yết  ản án t eo 

quy đ n   ủ  p áp lu t. 

 
Nơi nhận:  

-    D tỉn  Đ k  ôn ; 

-     D  uyện Đ k Mil; 

- Sở    p áp tỉn  Đ k Nông; 

- Côn   n  uyện Đ k M l;;  

- Chi cụ   H D   uyện Đ k M l; 

- B   áo;     ạ ;  

-    ờ     quyền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n; 

-   u:    v  H . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 đ     v  đ ng d u  
 

 

Trƣơng Ngọc Th nh 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


